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	UBND TỈNH AN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 
                    Số:         /TTr-SNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    An Giang, ngày        tháng     năm 2026


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh An Giang
                                    
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý

1.1. Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 59 Luật Địa chất và khoáng sản, quy định:
“Điều 59. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

h) Lưu giữ, cập nhật, cung cấp thông tin về kết quả thăm dò bổ sung, khai thác khoáng sản; kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản; đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 108 của Luật này;”.
1.2. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Địa chất và khoáng sản được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản quy định:

“Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển
2. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và o khoản 2 Điều 59 của Luật này và các yêu cầu sau đây:

b) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi và kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;”.

1.3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản quy định:

“Điều 59. Thống kê, kiểm kê trữ lượng, khối lượng khoáng sản

4. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt, duy trì vận hành, sử dụng thiết bị cân hoặc thiết bị đo đạc để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác phục vụ công tác thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và được thực hiện như sau:

a) Đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản không có hạng mục chế biến khoáng sản, trữ lượng khoáng sản nguyên khai phải được kiểm soát thông qua thiết bị cân hoặc thiết bị đo đạc trước đưa ra khỏi khu vực thực hiện dự án khai thác;

b) Đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản có hạng mục chế biến khoáng sản, khối lượng khoáng sản nguyên khai phải được kiểm soát thông qua thiết bị cân hoặc thiết bị đo đạc trước khi đưa vào chế biến và khi đưa ra khỏi khu vực thực hiện dự án khai thác.”

1.4. Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 115 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản quy định:

“46. Sửa đổi, bổ sung Điều 115 như sau:

“Điều 115. Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển
3. Ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Địa chất và khoáng sản, giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển phải quy định thêm các yêu cầu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như sau:

d) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ thông tin về vị trí, hành trình của phương tiện, thiết bị.”.

2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 10/12/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: “…..Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan như Nông nghiệp và Môi trường, Công an… trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kịp thời phát hiện, giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép; thực hiện đồng bộ và đi vào chiều sâu công tác thanh tra, kiểm tra;….”
Trước đây, theo đề xuất của cơ quan chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường (trước sắp xếp) đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản”, đã đưa vào vận hành hệ thống giám sát hành trình, đã phân quyền truy cập cho các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản cát sông theo dõi, giám sát hoạt động của các phương tiện được cấp phép.

Quá trình vận hành Phần mềm giám sát toạ độ phương tiện khai thác cát cho thấy đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát tại các mỏ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bản xác nhận thu hồi khoáng sản.

Đồng thời, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (trước sắp xếp) đã ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy chế phối hợp đã giúp tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giám sát của các Sở, ngành và địa phương đối với hoạt động khai thác khoáng sản cát sông, tăng cường sự chấp hành quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản đối với các tổ chức được cấp phép khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh. Cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác”.

Hiện nay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đối tượng chịu sự tác động có thay đổi. 

Đồng thời, để đảm bảo mục tiêu đề ra tại khoản 2 Mục III Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 22/8/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: “2. Đến năm 2026, hoàn thành việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang trước sáp nhập đang được áp dụng sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đảm bảo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 02 cấp đạt hiệu quả.”. 
Từ những quy định trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 8337/SNNMT-CCKSTNN ngày 17/7/2026 trình Chủ tịch UBND tỉnh đăng ký đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật trong năm 2026. Đến ngày 04/9/2026, UBND tỉnh có Công văn số 3549/UBND-KT thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 8337/SNNMT-CCKSTNN ngày 17/7/2026 về việc xây dựng “Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang” để thay thế “Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang”. 
Theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh chỉ áp dụng đối với hoạt động khai thác đối với khoáng sản là cát sông. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với tất cả các loại khoáng sản được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang để thay thế “Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang”. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023) là cần thiết và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

- Việc ban hành Quyết định để cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Đảm bảo cho công tác quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thuận tiện; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Địa chất và khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bao gồm: Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ; Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện khoản 2 Mục III Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó xác định mục tiêu: “Đến năm 2026, hoàn thành việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang trước sáp nhập đang được áp dụng sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật trong năm 2026 (Công văn số 8337/SNNMT-CCKSTNN ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) và trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn Công văn số 3549/UBND-KT ngày 04 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định nêu trên trong tháng 10 năm 2026. 

Tuy nhiên qua rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản đối với các hoạt động khai thác khoáng sản; nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng hồ sơ dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang (tất cả các loại khoáng sản)” thay vì xây dựng hồ sơ dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang (chỉ có khoáng sản là cát sông).”

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, khai thác khoáng sản; sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

(1) Sở Công Thương.

(2) Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường).

(3) Công an xã.

(4) Thuế tỉnh An Giang.

(5) Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.
(6) Đơn vị cung cấp, tích hợp và vận hành hệ thống quản lý, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, camera, thiết bị cân, thiết bị đo đạc và các thiết bị, giải pháp công nghệ có liên quan.

(7) Các đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm, nền tảng, đường truyền, dịch vụ kỹ thuật và các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, giám sát, đo đạc, xác định sản lượng và theo dõi phương tiện khai thác khoáng sản.

(8) Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là đơn vị được cấp phép khai thác).

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Quyết định ban hành quy chế gồm 03 chương, 10 Điều, trong đó:
- Chương I. Những quy định chung: gồm 5 Điều.
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

+ Điều 2. Đối tượng áp dụng

+ Điều 3. Hướng dẫn thực hiện lắp đặt các thiết bị kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác

+ Điều 4. Quản lý, khai thác, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh

+ Điều 5. Nguyên tắc và phương thức phối hợp trong quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hành trình

- Chương II. Trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố liên quan đến hệ thống giám sát: gồm 03 Điều.

+ Điều 6. Trường hợp thiết bị cân, thiết bị đo đạc, thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu kết nối

+ Điều 7. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình đã cảnh báo phương tiện được phép khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép, khai thác không đúng khung thời gian quy định

+ Điều 8. Trường hợp khai thác không đúng số lượng phương tiện, chủng loại phương tiện khai thác nêu trong giấy phép hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và các trường hợp vi phạm khác


- Chương III. Tổ chức thực hiện: gồm 02 Điều.
+ Điều 9. Tổ chức thực hiện

+ Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (Nếu có).
Nội dung này sẽ bổ sung (nếu có) sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
Nguồn lực thực hiện là các cơ quan và tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nội dung của quy chế. 

Kinh phí thực hiện được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các Sở, ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 10 năm 2026.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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- Lưu: VT, plhthao.

(kèm hồ sơ dự thảo Quyết định).
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